
Biểu số 06

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10=4/1 11=5/2 12=6/3

TỔNG SỐ 3.471.116 3.471.116 0 4.429.833 3.471.116 958.717 174.593 572.968 211.157 128% 100%

1 Thành phố Nam Định 64.285 64.285 119.022 64.285 54.737 12.462 36.971 5.303 185% 100%

2 Huyện Mỹ Lộc 150.548 150.548 185.104 150.548 34.556 7.476 15.995 11.085 123% 100%

3 Huyện Nam Trực 379.496 379.496 458.259 379.496 78.763 20.651 37.504 20.609 121% 100%

4 Huyện Trực Ninh 386.416 386.416 519.063 386.416 132.647 18.837 92.573 21.238 134% 100%

5 Huyện Hải Hậu 550.245 550.245 745.147 550.245 194.902 13.658 142.823 38.421 135% 100%

6 Huyện Giao Thuỷ 388.495 388.495 474.183 388.495 85.688 9.754 53.060 22.874 122% 100%

7 Huyện Xuân Trường 335.569 335.569 414.933 335.569 79.364 7.485 52.523 19.356 124% 100%

8 Huyện Nghĩa Hưng 413.550 413.550 541.657 413.550 128.107 32.651 71.275 24.181 131% 100%

9 Huyện Ý Yên 518.401 518.401 636.538 518.401 118.137 36.513 51.962 29.662 123% 100%

10 Huyện Vụ Bản 284.111 284.111 335.927 284.111 51.816 15.105 18.283 18.429 118% 100%

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      /12/2020 của UBND tỉnh Nam Định)
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